
MẬT GIÁO ẤN ĐỒ TẬP 

 
Dịch âm Hán Việt: HUYỀN THANH 

Scan Thủ Ấn: NGUYỄN VŨ TUÂN 

 

1_ Đại Nhật Kiếm ấn . 

 

2_ Nhất Thiết Chi Phần Ấn 

 
3_ Hư Tâm Hợp Chưởng Ấn 



 
4_ Kiên Lao Tâm Hợp Chưởng ẤN 

 

5_ Quy Mệnh Hợp Chưởng 



 
6_ Mã Đầu Minh Vương Ấn 

 

7_ Ái Tâm Ấn 



 
8_ Thiên Cổ Lôi âm Phật Ấn 

 

9_ Tứ Phương Tứ Đại Hộ ( Cửa Nam) 



 
10_ Như Lai Nha Bồ Tát Ấn 

 
11_ Phúc Thủ Hướng Hạ Hợp Chưởng 



 
12_ Phúc Thủ Hợp Chưởng 

 

13_ Vạn Đức Trang Nghiêm 



 
14_ Thế Tôn Đà La Ni Ấn 

 
15_ Kim Cương Hộ Bồ Tát Ấn (1) 



 
16_ Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn 

 

17_ Như Lai Thiệt Tướng 



 

 

18_ Pháp Trụ Ấn 

 

19_ Chư Dược Xoa Nữ 



 
20_ Gia Thâu Đà Bồ Tát Ấn 

 

21_ Kim Cương Giáp 



 
22_ Như Lai (Trì) Thập Lực 

 
23_ Bạch Xử (Tôn) Ấn 



 
24_ Tám Ấn (Ấn thứ 6) 

 

25_ Phá Địa Ngục Ấn 



 
26_ Phật Nhãn Ấn 

 
27_ Phổ Hiền Bồ Tát Như Ý Châu 



 
28_ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ấn 

 

29_ Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn 



 
30_ Sơ Cát Liên Hoa Hợp Chưởng 

 

 


